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M? MÔN : ES - 303 Học kỳ : 5

Thời gian : 07h00 - 03/11/2011 - Trung tâm Hội chợ triển l?m Đà Nẵng Lần thi : 1

SỐ CHỮ
1 142231390 NGUYỄN NGỌC DUY K15KTR4    

2 152232026 ĐINH THỊ HOÀI K15KTR4    

3 152232806 PHẠM VĂN NHẤT ĐẠT K15KTR4    

4 152232808 DƯƠNG TÙNG K15KTR4    

5 152232812 TRẦN ĐỨC DIỆT K15KTR4    

6 152232817 TRƯƠNG BẢO QUỐC K15KTR4    

7 152232818 LÊ THỊ MỸ THUẬN K15KTR4    

8 152232824 PHAN QUANG VINH K15KTR4    

9 152232842 LÊ THỊ THU PHƯỢNG K15KTR4    

10 152232843 V? HOÀNG CÁT TIÊN K15KTR4    

11 152232852 V? HOÀNG LONG K15KTR4    

12 152232855 TRẦN NGUYỄN TRÂM ANH K15KTR4    

13 152232860 NGUYỄN NGỌC ANH K15KTR4    

14 152232877 V? THU Ỷ NGUYÊN K15KTR4    

15 152232884 NGUYỄN CÔNG CƯỜNG K15KTR4    

16 152232885 NGUYỄN ĐỨC LÊ THANH SANG K15KTR4    

17 152232890 NGUYỄN THỊ THANH MÙI K15KTR4    

18 152232898 V? TH Ị PHƯƠNG THANH K15KTR4    

19 152232904 LÊ VĂN CHUNG K15KTR4    

20 152232907 NGUYỄN TRỊNH NAM K15KTR4    

21 152232908 NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG K15KTR4    

22 152232911 NGUYỄN PHƯỚC DUY K15KTR4    

23 152232916 TRẦN TRUNG THIÊN K15KTR4    

24

25

26

STT M?
SINH 
VIÊN

HỌ VÀ GHI CHÚ

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * KHOÁ K15KTR
TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN : ĐIỀN KINH + BÓNG ĐÁ * SỐ TÍN CHỈ : 02

TÊN LỚP SỐ
TỜ K? TÊN ĐIỂM THI

Số SV:___ Vắng___Đ?nh chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__
NGƯỜI LẬP                       GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1             GIÁM KHẢO 2            GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

V? QU ỐC TOÀN
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M? MÔN : ES - 303 Học kỳ : 5

Thời gian : 07h00 - 03/11/2011 - Trung tâm Hội chợ triển l?m Đà Nẵng Lần thi : 1

SỐ CHỮ
STT M?

SINH 
VIÊN

HỌ VÀ GHI CHÚ

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * KHOÁ K15KTR
TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN : ĐIỀN KINH + BÓNG ĐÁ * SỐ TÍN CHỈ : 02

TÊN LỚP SỐ
TỜ K? TÊN ĐIỂM THI

1 152232922 LÊ BẢO LỘC K15KTR4    

2 152232941 NGUYỄN CÔNG HOÀNG K15KTR4    

3 152232949 ĐỖ THỊ DIỄM VY K15KTR4    

4 152232956 TỐNG NGỌC DŨNG K15KTR4    

5 152232959 HỒ NHƯ QUỲNH K15KTR4    

6 152232968 PHAN THỊ THANH TRÀ K15KTR4    

7 152232972 PHÙNG MINH SƠN K15KTR4    

8 152232975 LÊ THỊ HUỆ K15KTR4    

9 152232993 TRẦN THỊ CẨM NHUNG K15KTR4    

10 152233000 TRẦN THANH HẢI K15KTR4    

11 152233020 NGUYỄN NAM KHÁNH K15KTR4    

12 152233026 PHAN ANH HUÂN K15KTR4    

13 152233040 ĐINH KHÁNH ĐỒNG K15KTR4    

14 152233042 LÊ THỊ THUỲ LINH K15KTR4    

15 152233058 HOÀNG TRUNG PHONG K15KTR4    

16 152233062 HỒ QUỐC BẢO K15KTR4    

17 152235533 HOÀNG TRỌNG HUY K15KTR4    

18 152235537 PHẠM VĂN THÀNH K15KTR4    

19 152235837 NGUYỄN TRUNG HIẾU K15KTR4    

20 152235937 VĂN CÔNG TẠO K15KTR4    

21 112520998 NGUYỄN NGHĨA K13QNH4  22551-DT/11P

22 142522709 LÊ THỊ THU HIỀN K14QNH3 17953-DT/11P
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24

25

26

Số SV:___ Vắng___Đ?nh chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__
NGƯỜI LẬP                       GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1             GIÁM KHẢO 2            GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

V? QU ỐC TOÀN


